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	ĐẢNG BỘ KHỐI CQ & DN TỈNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

	Đảng ủy (chi bộ)…
	

	Thành phố Huế, ngày     tháng 12 năm 2019

	BÁO CÁO THỐNG KÊ 
TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

	
	Biểu 1

	Tiêu chí
	Tổng số

	PHẦN 1: TĂNG GiẢM ĐẢNG VIÊN
	 

	I.  Tổng số đảng viên cuối kỳ trước chuyển sang
	 

	II. Đảng viên tăng trong kỳ
	 

	1. Kết nạp
	 

	2. Chuyển đến
	 

	a) Tỉnh ủy (và tương đương) khác chuyển đến
	 

	b) Huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh chuyển đến
	 

	III. Đảng viên giảm trong kỳ
	 

	1. Từ trần
	 

	2. Khai trừ
	 

	3. Xóa tên
	 

	Trong đó: Đảng viên dự bị
	 

	4. Xin ra khỏi Đảng
	 

	5. Chuyển đi
	 

	a) Chuyển đi tỉnh ủy (và tương đương) khác
	 

	b) Chuyển đi huyện ủy (và tương đương) khác trong tỉnh
	 

	IV. Đảng viên trong danh sách cuối kỳ báo cáo
	 

	V. Chênh lệch (chuyển đi - chuyển đến)
	 

	VI. Đảng viên có mặt đến cuối kỳ (IV+V)
	 

	PHẦN II: ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP TRONG NĂM
	 

	I. Tổng số đảng viên mới kết nạp
	 

	Trong đó: - Kết nạp lại
	 

	                  - Nữ
	 

	                  - Dân tộc thiểu số
	 

	                  - Tôn giáo
	 

	                  - Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
	 

	                  - Chủ doanh nghiệp tư nhân
	 

	                  - Quần chúng vi phạm chính sách KHHGĐ 
	 

	                  - Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài 
	 

	II. Phân tích đảng viên mới kết nạp
	 

	1. Nghề nghiệp
	 

	- Cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước tính từ cấp huyện trở lên
	 

	- Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 
	 

	- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	 

	- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	 

	- Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp, chia ra:
	 

	+Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
	 

	+ Nhân viên, người gián tiếp sản xuất 
	 

	+ Công nhân, lao động trực tiếp sản xuất 
	 

	- Sinh viên
	 

	- Học sinh
	 

	- Khác (lao động hợp đồng, tự do…)
	 

	2. Tuổi đời:
	 

	 - Từ 18 - 30 tuổi
	 

	 - Từ 31 - 35 tuổi
	 

	 - Từ 36 - 40 tuổi
	 

	 - Từ 41 - 45 tuổi
	 

	 - Từ 46 - 50 tuổi
	 

	 - Từ 51 - 55 tuổi
	 

	 - Trên 55 tuổi 
	 

	 - Tuổi bình quân
	 

	3. Trình độ học vấn 
	 

	 - Trung học cơ sở 
	 

	 - Trung học phổ thông 
	 

	4. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	 

	 - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp
	 

	 - Trung cấp
	 

	 - Cao đẳng
	 

	 - Đại học
	 

	 - Thạc sỹ (tương đương)
	 

	 - Tiến sỹ (tương đương)
	 

	5. Chức danh khoa học
	 

	 - Phó Giáo sư
	 

	 - Giáo sư
	 

	PHẦN III: ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN
	 

	I. Đảng viên trong danh sách có đến cuối kỳ báo cáo
	 

	Trong đó:  - Nữ
	 

	                   - Dự bị
	 

	                   - Dân tộc thiểu số
	 

	                   - Tôn giáo (người có đạo)
	 

	                   - Đoàn viên TNCSHCM
	 

	                   - Chủ doanh nghiệp tư nhân
	 

	                   - Được miễn công tác và sinh hoạt đảng 
	 

	                   - Có quan hệ hôn nhân với người nước ngoài 
	 

	                   - Chuyển sinh hoạt tạm thời trong năm
	 

	II. Phân tích đội ngũ đảng viên
	 

	1. Nghề nghiệp
	 

	a. Đảng viên làm việc và công tác
	 

	- Cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước tính từ cấp huyện trở lên
	 

	- Cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội 
	 

	- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	 

	- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	 

	- Lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp, chia ra:
	 

	+Người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp
	 

	+ Nhân viên, người gián tiếp sản xuất 
	 

	+ Công nhân, lao động trực tiếp sản xuất 
	 

	- Sinh viên
	 

	- Học sinh
	 

	- Khác (lao động hợp đồng, tự do…)
	 

	b. Đảng viên đã nghỉ hưu và nghỉ công tác
	 

	Trong đó: Được miễn công tác và sinh hoạt đảng
	 

	2. Tuổi đời
	 

	 - Từ 18 - 30 tuổi
	 

	 - Từ 31 - 35 tuổi
	 

	 - Từ 36 - 40 tuổi
	 

	 - Từ 41 - 45 tuổi
	 

	 - Từ 46 - 50 tuổi
	 

	 - Từ 51 - 55 tuổi
	 

	 - Từ 56 - 60 tuổi
	 

	 - Trên 60 tuổi
	 

	 - Tuổi bình quân
	 

	3. Thời gian kết nạp vào Đảng
	 

	 - Từ  21/7/1954 đến 30/4/1975 
	 

	 - Từ  01/5/1975 đến nay
	 

	4. Trình độ học vấn
	 

	 - Trung học cơ sở 
	 

	 - Trung học phổ thông 
	 

	5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ
	 

	 - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp
	 

	 - Trung cấp
	 

	 - Cao đẳng
	 

	 - Đại học
	 

	 - Thạc sỹ (tương đương)
	 

	 - Tiến sỹ (tương đương)
	 

	6. Chức danh khoa học
	 

	 - Phó giáo sư
	 

	 - Giáo sư
	 

	7. Trình độ lý luận chính trị
	 

	- Sơ cấp
	 

	- Trung cấp
	 

	- Cao cấp, cử nhân
	 

	PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
	 

	A. TỔ CHỨC ĐẢNG
	 

	I. Đảng bộ bộ phận
	 

	1. Số đảng bộ bộ phận có đến cuối năm
	 

	2. Số được đánh giá, phân loại chất lượng  
	 

	a) Trong sạch, vững mạnh
	 

	Trong đó: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
	 

	b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 

	c) Hoàn thành nhiệm vụ
	 

	d) Yếu kém
	 

	3. Số chưa được đánh giá, phân loại
	 

	Trong đó: Số mới thành lập
	 

	II. Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận
	 

	1. Số chi bộ trực thuộc có đến cuối năm
	 

	2. Số được đánh giá, phân loại chất lượng
	 

	a) Trong sạch, vững mạnh
	 

	Trong đó: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
	 

	b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 

	c) Hoàn thành nhiệm vụ
	 

	d) Yếu kém
	 

	3. Số chưa được đánh giá, phân loại
	 

	Trong đó: Số mới thành lập
	 

	II. Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở
	 

	1. Số chi bộ trực thuộc có đến cuối năm
	 

	2. Số được đánh giá, phân loại chất lượng
	 

	a) Trong sạch, vững mạnh
	 

	Trong đó: Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu
	 

	b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	 

	c) Hoàn thành nhiệm vụ
	 

	d) Yếu kém
	 

	3. Số chưa được đánh giá, phân loại
	 

	Trong đó: Số mới thành lập
	 

	B. ĐẢNG VIÊN
	 

	I. Đảng viên có mặt đến thời điểm đánh giá
	 

	 Chia ra:
	 

	+ Đảng viên được miễn đánh giá
	 

	+ Đảng viên chưa được đánh giá
	 

	+ Đảng viên đã được đánh giá
	 

	II. Phân tích kết quả đảng viên được đánh giá
	 

	a. Đảng viên HTXSNV
	 

	b. Đảng viên HTTNV
	 

	c. Đảng viên HTNV
	 

	Trong đó: HTNV nhưng còn mặt hạn chế. Chia ra:
	 

	+ Chưa tận tụy với công việc
	 

	+ Còn có hạn chế trong công tác, SHĐ …
	 

	+ Là bí thư cấp ủy; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành nhiệm vụ…
	 

	d. Đảng viên không HTNV:
	 

	+ Bị thi hành kỷ luật của Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trong năm
	 

	+ Qua kiểm điểm phát hiện vi phạm tư cách đảng viên
	 

	+ Cơ quan quản lý, chi bộ  đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ
	 

	+ Không chấp hành sự phân công; gây mất đoàn kết …
	 

	C. KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐOÀN THỂ
	

	1. Công Đoàn:
	 

	2. Hội Cựu Chiến binh
	 

	Trong đó tổng số đảng viên là Hội viên Hội CCB 
	 

	c. Tổ chức Đoàn Thanh niên
	 

	Trong đó tổng số đoàn viên là đảng viên:
	 

	D.TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
	Tổng số điểm

	I. Đối với tập thể cấp ủy cơ sở
	

	1. Tổng số điểm BCH Công đoàn cơ sở chấm 
	

	2. Tổng số điểm BCH Đoàn Thanh niên cơ sở chấm
	

	3. Tổng số điểm BCH Hội Cựu Chiến binh cơ sở chấm
	

	4. Đảng ủy, Chi ủy tự chấm điểm
	

	II. Đối với Đảng bộ, chi bộ cơ sở
	

	1. Tổng số điểm BCH Công đoàn cơ sở chấm 
	

	2. Tổng số điểm BCH Đoàn Thanh niên cơ sở chấm
	

	3. Tổng số điểm BCH Hội Cựu Chiến binh cơ sở chấm
	

	4. Đảng ủy, Chi bộ tự chấm điểm
	

	III. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xếp loại
	Mức xếp loại

	1. Tập thể cấp ủy cơ sở xếp loại
	

	2. Đảng bộ, chi bộ cơ sở xếp loại
	

	PHẦN VI: ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU KẾT NẶP ĐẢNG NĂM 2020
	 

	
	

	                                                                                     T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

	
	


	ĐẢNG BỘ KHỐI CQ & DN TỈNH
	ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP 
Chia theo dân tộc và tôn giáo

	Đảng ủy (chi bộ)…
	

	
	
	
	
	 
	
	Biểu 2

	TT
	Tên dân tộc, tôn giáo
	Số đảng viên
	Tỷ lệ (%)
	TT
	Tên dân tộc, tôn giáo
	Số đảng viên
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4.00
	1
	2
	3
	4

	I. Đảng viên chia theo dân tộc 
	 
	100.00
	33
	Kháng
	 
	 

	1
	Kinh
	 
	 
	34
	Xinh Mun
	 
	 

	2
	Tày
	 
	 
	35
	Hà Nhì
	 
	 

	3
	Thái
	 
	 
	36
	Chu – Ru
	 
	 

	4
	Hoa
	 
	 
	37
	Lào
	 
	 

	5
	Khơ me
	 
	 
	38
	La Chí
	 
	 

	6
	Mường
	 
	 
	39
	La Ha
	 
	 

	7
	Nùng
	 
	 
	40
	Phù Lá
	 
	 

	8
	H'Mông
	 
	 
	41
	La Hủ
	 
	 

	9
	Dao
	 
	 
	42
	Lự
	 
	 

	10
	Gia Rai
	 
	 
	43
	Lô Lô
	 
	 

	11
	Ê - Đê
	 
	 
	44
	Chứt
	 
	 

	12
	Ngái
	 
	 
	45
	Mảng
	 
	 

	13
	Ba Na
	 
	 
	46
	Pà Thẻn
	 
	 

	14
	Xơ - Đăng (Ca - Dong)
	 
	 
	47
	Cơ Lao
	 
	 

	15
	Sán Chay
	 
	 
	48
	Cống
	 
	 

	16
	Cơ Ho
	 
	 
	49
	Bố Y
	 
	 

	17
	Chăm
	 
	 
	50
	Si La
	 
	 

	18
	Sán Dìu
	 
	 
	51
	Pu Péo
	 
	 

	19
	HRê
	 
	 
	52
	B Râu
	 
	 

	20
	M' Nông
	 
	 
	53
	Ơ Đu
	 
	 

	21
	Raglai
	 
	 
	54
	Rơ - Măm
	 
	 

	22
	XTiêng
	 
	 
	55
	Dân tộc khác
	 
	 

	23
	Bru - Vân Kiều
	 
	 
	56
	Quốc tịch gốc nước ngoài
	 
	 

	24
	Thổ
	
	
	II
	Đảng viên chia theo tôn giáo
	
	100

	25
	Giáy
	
	
	1
	Đạo Phật
	
	

	26
	Cơ Tu
	
	
	2
	Đạo Thiên Chúa (Công giáo Roma)
	
	

	27
	Giẻ Triêng
	
	
	3
	Đạo Hoà Hảo
	
	

	28
	Mạ
	
	
	4
	Đạo Cao Đài
	
	

	29
	Khơ Mú
	
	
	5
	Đạo Tin Lành
	
	

	30
	Co
	
	
	6
	Đạo Hồi
	
	

	31
	Tà Ôi, Pa Cô
	
	
	7
	Đạo khác
	
	

	32
	Chơ - Ro
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Thành phố Huế, ngày         tháng 12 năm 2019

	 
	 
	 
	 
	T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

	ĐẢNG BỘ KHỐI CQ & DN TỈNH
	THỐNG KÊ ĐẢNG VIÊN 
Chia theo dân tộc và tôn giáo

	Đảng ủy (chi bộ)…
	

	
	
	
	
	 
	
	Biểu 3

	TT
	Tên dân tộc, tôn giáo
	Số đảng viên
	Tỷ lệ (%)
	TT
	Tên dân tộc, tôn giáo
	Số đảng viên
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Đảng viên chia theo dân tộc 
	 
	100.00
	33
	Kháng
	 
	 

	1
	Kinh
	 
	 
	34
	Xinh Mun
	 
	 

	2
	Tày
	 
	 
	35
	Hà Nhì
	 
	 

	3
	Thái
	 
	 
	36
	Chu – Ru
	 
	 

	4
	Hoa
	 
	 
	37
	Lào
	 
	 

	5
	Khơ me
	 
	 
	38
	La Chí
	 
	 

	6
	Mường
	 
	 
	39
	La Ha
	 
	 

	7
	Nùng
	 
	 
	40
	Phù Lá
	 
	 

	8
	H'Mông
	 
	 
	41
	La Hủ
	 
	 

	9
	Dao
	 
	 
	42
	Lự
	 
	 

	10
	Gia Rai
	 
	 
	43
	Lô Lô
	 
	 

	11
	Ê - Đê
	 
	 
	44
	Chứt
	 
	 

	12
	Ngái
	 
	 
	45
	Mảng
	 
	 

	13
	Ba Na
	 
	 
	46
	Pà Thẻn
	 
	 

	14
	Xơ - Đăng (Ca - Dong)
	 
	 
	47
	Cơ Lao
	 
	 

	15
	Sán Chay
	 
	 
	48
	Cống
	 
	 

	16
	Cơ Ho
	 
	 
	49
	Bố Y
	 
	 

	17
	Chăm
	 
	 
	50
	Si La
	 
	 

	18
	Sán Dìu
	 
	 
	51
	Pu Péo
	 
	 

	19
	HRê
	 
	 
	52
	B Râu
	 
	 

	20
	M' Nông
	 
	 
	53
	Ơ Đu
	 
	 

	21
	Raglai
	 
	 
	54
	Rơ - Măm
	 
	 

	22
	XTiêng
	 
	 
	55
	Dân tộc khác
	 
	 

	23
	Bru - Vân Kiều
	 
	 
	56
	Quốc tịch gốc nước ngoài
	 
	 

	24
	Thổ
	
	
	II.
	Đảng viên chia theo tôn giáo
	
	100

	25
	Giáy
	
	
	1
	Đạo Phật
	
	

	26
	Cơ Tu
	
	
	2
	Đạo Thiên Chúa (Công giáo Roma)
	
	

	27
	Giẻ Triêng
	
	
	3
	Đạo Hoà Hảo
	
	

	28
	Mạ
	
	
	4
	Đạo Cao Đài
	
	

	29
	Khơ Mú
	
	
	5
	Đạo Tin Lành
	
	

	30
	Co
	
	
	6
	Đạo Hồi
	
	

	31
	Tà Ôi, Pa Cô
	
	
	7
	Đạo khác
	
	

	32
	Chơ - Ro
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Thành phố Huế, ngày         tháng 12 năm 2019

	 
	 
	 
	 
	T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

	ĐẢNG BỘ KHỐI CQ & DN TỈNH
	THỐNG KÊ CẤP UỶ CƠ SỞ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020

	Đảng ủy (chi bộ)…
	 
	

	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chí
	Ban chấp hành
	Ban thường vụ
	Cấp ủy 
không có Ban thường vụ

	
	
	TS
	Trong đó
	

	
	TS
	Tr.đó: 
Nữ
	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Bí thư
	Phó Bí thư

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trong đó:  - Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                  - Tôn giáo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                  - Xuất thân là công nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bí thư đồng thời là Giám đốc cơ quan, đơn vị,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bí thư đồng thời là chủ tịch HĐQT doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bí thư đồng thời là Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bí thư là Phó Giám đốc sở, ban ngành, đoàn thể; Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phân tích tổng số :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Tuổi đời
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 18 - 30 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 31 - 35 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 36 - 40 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 41 - 45 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 46 - 50 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Từ 51 - 55 tuổi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Trên 55 tuổi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tuổi bình quân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Trình độ học vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Tiểu học 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Trung học cơ sở 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Trung học phổ thông 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Đại học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Thạc sỹ (tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Tiến sỹ (tương đương)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Trình độ lý luận chính trị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Sơ cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Cao cấp, cử nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	   T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)
BÍ THƯ


